
Phụ lục II 

BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      tháng  8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) 
 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

1 

Ghi rõ 

tên loại 

văn bản, 

số, ký 

hiệu và 

trích yếu 

Chỉ thị số 32-

CT/TU ngày 12/9/ 

2017 của Tỉnh ủy 

Hậu Giang về tăng 

cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong 

công tác PB 

GDPL, nâng cao ý 

thức chấp hành 

pháp luật của đảng 

viên, cán bộ, công 

chức, viên chức và 

Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Hậu 

Giang 

 

  

Quyết định số 

09/2014/QĐ-

UBND ngày 

06/03/2014 của 

UBND tỉnh 

Hậu Giang ban 

hành quy định 

trách nhiệm của 

các cấp, các 

ngành, các cơ 

quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân 

trong công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Kế hoạch số 09/KH-UBND 

ngày 22/02/2013 của 

UBND tỉnh về tuyên 

truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 

2013 

 

   



2 
 

ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

2  

Chỉ thị số 

12/2012/CT-

UBND ngày 

24/8/2012 của 

UBND tỉnh Hậu 

Giang về việc triển 

khai thực hiện 

“Ngày pháp luật” 

trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

 

  

Quyết định số 

25/QĐ-HĐ ngày 

13/7/2021 của 

Hội đồng phối 

hợp phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật tỉnh ban 

hành Quy chế 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

qua mạng xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 

Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 

25/02/2014 của UBND 

tỉnh về phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

năm 2014 

   

3  

Chỉ thị số 

08/2013/CT-

UBND ngày 

31/10/2013 của 

UBND tỉnh Hậu 

Giang tăng cường 

công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

   

Kế hoạch số 18/KH-

UBND ngày 09/3/2015 

của UBND tỉnh Hậu 

Giang về phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 

2015 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 
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ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

4      

Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 29/3/2016 

của UBND tỉnh về phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

năm 2016 trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

   

5      

Kế hoạch số 13/KH-

UBND ngày 

25/01/2017 của 

UBND tỉnh về 

PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật; xây dựng và 

thực hiện hương ước, 

quy ước năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh 

   

6      

Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 

21/02/2018 của 

UBND tỉnh về 

PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật; năm 2018 
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ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

7      

Kế hoạch số 291/KH-

UBND ngày 

18/02/2019 của 

UBND tỉnh Hậu 

Giang về công tác 

phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang         

năm 2019 

   

8      

Kế hoạch số 192/KH-

UBND ngày 

10/02/2020 của 

UBND tỉnh về công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang năm 

2020  
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ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

9      

Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 

20/01/2021 của UBND 

tỉnh về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

năm 2021 

   

10      

Kế hoạch số 15/KH-

UBND ngày 

28/01/2022 của UBND 

tỉnh về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hỗ 

trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang năm 2022 
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ST

T 

Văn bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính 
Ghi 

chú 

Chỉ thị 

Kết 

luận/ 

Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công 

văn/ 

Hướng 

dẫn 

Văn 

bản 

khác 

 

 

 

Tổng số 

văn bản 

của tỉnh 

 

03   02 10 

   

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai  

STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối hợp 
Cấp trình/ban 

hành 

1 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Đề án “tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai 

đoạn 2019 - 2022” trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Kế hoạch số 

86/KH-

UBND ngày 

29/4/2021   

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và 

UBND cấp huyện 

UBND tỉnh 

2 
Năm 

2022 
Sở Tư pháp 

Đề án tuyên truyền, phổ 

biến nội dung cơ bản của 

Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị và 

pháp luật Việt Nam về các 

quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, 

Kế hoạch 

số121/KH-

UBND ngày 

23/6/2022 của 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và 

UBND cấp huyện 

UBND tỉnh 
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STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối hợp 
Cấp trình/ban 

hành 

viên chức và Nhân dân 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

3 
Năm 

2022 
Sở Tư pháp 

Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân 

dân về nội dung của Công 

ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn" năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Kế hoạch số 

120/KH-

UBND ngày 

23/6/2022 của 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và 

UBND cấp huyện 

UBND tỉnh 

4 
Năm 

2022 
Sở Tư pháp 

Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật 

giai đoạn 2022 - 2027” 

trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Kế hoạch số 

92/KH-

UBND ngày 

20/5/2022 của 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh và 

UBND cấp huyện 

UBND tỉnh 

5 
Năm 

2018 
Sở Tư pháp 

Thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý, tư vấn 

pháp luật cho phụ nữ; hòa 

giải ở cơ sở và lồng ghép 

Chương trình 

phối hợp số 

01/CT-STP, 

ngày 6/4/2018 

 
Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 
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STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối hợp 
Cấp trình/ban 

hành 

giới trong xây dựng pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2018 – 

2022 

6 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho người dân 

nông thôn giai đoạn 2021 

- 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

01/CTPH-

STP-

SNN&PTNT 

ngày 

15/7/2021 

Sở Tư pháp - Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

7 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phối hợp tổ chức thực 

hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và công 

tác hòa giải ở cơ sở 

Chương trình 

phối hợp số 

02/CTPH-

STP-

UBMTTQVN 

ngày 

15/7/2021 

Sở Tư pháp và Ban 

Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

8 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021 - 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

03/CTPH-

STP-BDT 

ngày 

15/7/2021 

Sở Tư pháp và Ban 

Dân tộc 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 
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STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối hợp 
Cấp trình/ban 

hành 

9 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phối hợp thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Chương trình 

phối hợp số 

04/CTPH-

STP-

SVHTTDL 

ngày 

15/7/2021 

Sở Tư pháp - Sở 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

10 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong 

cán bộ, hội viên nông dân 

và nhân dân giai đoạn 

2011 - 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

05/CTPH-

STP-HND 

ngày 

15/7/2021 

Sở Tư pháp và Hội 

Nông dân tỉnh 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

11 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về công tác phổ biến pháp 

luật cho người lao động và 

người sử dụng lao động 

trong các loại hình doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn năm 2021 – 

2025 

Chương trình 

phối hợp số 

06/CTPH-TP-

LĐLĐ-

LĐTBXH 

ngày 

15/7/2021  

Sở Tư pháp - Liên 

đoàn Lao động tỉnh 

- Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

12 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Về phối hợp về phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, chiến sĩ trong lực 

lượng vũ trang nhân dân 

giai đoạn 2021 - 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

07/CTPH-STP-

CA-BCHQS 

ngày 15/7/2021  

Sở Tư pháp - Công 

an tỉnh - Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 
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STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Cơ quan phối hợp 
Cấp trình/ban 

hành 

13 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Phối hợp về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2021 - 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

08/CTPH-

STP-

ĐPT&TH-

BHG ngày 

15/7/2021  

Sở Tư pháp - Đài 

phát thanh và 

Truyền hình tỉnh - 

Báo Hậu Giang 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

14 
Năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Phối hợp về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2021 - 2025 

Chương trình 

phối hợp số 

09/CTPH-

STP-

SGD&ĐT-

TĐ-

TCĐLMN 

15/7/2021 

Sở Tư pháp - Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

- Tỉnh đoàn - Trường 

Cao đẳng Luật Miền 

Nam xây dựng 

Các cơ quan phối 

hợp Chương trình 

15 
Năm 

2021 

Phòng Tham 
mưu 

“Nâng cao hiệu quả công 
tác PBGDPL gắn với vận 

động quần chúng nhân 
dân chấp hành pháp luật 
tại cơ sở trong Công an 

tinh Hậu Giang giai đoạn 
2021 - 2027” 

Số 257/KH-

CAT-PTM, 

ngày 

31/12/2021 

 

 

 

Công an các đơn vị, 
địa phương 

 

 

 

 

Giám đốc 

Công an tỉnh 
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3. Hội đồng phối hợp PBGDPL  

STT Văn bản kiện toàn Hội đồng theo 

Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg  

(Số, ngày, tháng) 

Chủ tịch Hội 

đồng (nêu rõ 

chức danh lãnh 

đạo tham gia) 

Số lượng 

thành 

viên 

Thành phần tham gia  

(có theo thành phần 

của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Tỉnh không? 

Bổ sung thành phần 

nào) 

Kinh phí hoạt 

động của Hội đồng 

 

1 

Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 

28/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Hậu Giang 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
40 

  

2 

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 

30/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Hậu Giang 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
40 

  

3 

Quyết định số 90/QĐ-CAT-PV01, 

ngày 24/5/2019 của Giám đốc Công 

an tỉnh về quy định về thành phần, 

cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong Công 

an tỉnh 

Phó Giám đốc 

Công an tỉnh 
11 

 Được bố trí trong 

dự toán chi thường 

xuyên của Công an 

tỉnh 
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4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

 

STT Việc 

định 

kỳ rà 

soát: 

hàng 

năm/ 

theo 

giai 

đoạn 

Báo cáo viên tỉnh Báo cáo viên huyện Tuyên truyền viên 

Số 

lượng 

 

Số 

lượng 

BCV PL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá hiệu 

quả hoạt động 

của BCV PL 

theo các mức: 

Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu quả/Có 

báo cáo viên 

không tham 

gia hoạt động 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

BCV PL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của BCV 

PL theo 

các mức: 

Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu 

quả/Có 

báo cáo 

viên không 

tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

TTV 

PL là 

người 

dân tộc 

thiểu 

số 

Số 

lượng 

TTV 

PL là 

luật 

gia, 

luật 

sư 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của TTV 

PL theo các 

mức: Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu 

quả/Có 

tuyên 

truyền viên 

không 

tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

 

 
Có 40  

Tương đối hiệu 

quả 
189   1.078 
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5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL  

Hình thức 

PBGDPL có 

hiệu quả đang 

triển khai 

thực hiện 

Việc xây dựng, 

vận hành 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL 

Số lượng 

trung bình tin, 

bài PBGDPL 

hàng năm 

được cập nhật 

trên 

Cổng/Trang 

thông tin điện 

tử của cơ 

quan, địa 

phương 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm 

Thống kê Chuyên 

trang, chuyên mục về 

pháp luật trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng (đề 

nghị nêu rõ số lượng, 

tên chuyên trang, 

chuyên mục trên báo 

viết, báo điện tử, 

kênh sóng phát 

thanh, truyền hình) 

Số lượng 

các văn bản, 

tài liệu 

được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 
Đã xây 

dựng 

Chưa 

xây 

dựng 

Tổng số 

Trong đó: Số 

lượng tài liệu 

đăng tải trên 

Internet 

 Đã xây 

dựng 
 144 

  
 

 

Ngày pháp luật   100 35    

Lồng ghép các 

cuộc hội nghị 

Các câu lạc bộ1 

Đã xây 

dựng 
 140 1.500  

Chuyên mục về phòng 

chóng tệ nạn xã hội 

Chuyên mục về an 

toàn giao thông 

 

 Trang 

thông 

tin điện 

tử 

huyện2 

 24 

  

247 

 

 013  152 15    

                                                           
1 Đơn vị thị xã Long Mỹ. 
2 Đơn vị huyện Long Mỹ. 
3 Đơn vị thành phố Vị Thanh. 
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Hình thức 

PBGDPL có 

hiệu quả đang 

triển khai 

thực hiện 

Việc xây dựng, 

vận hành 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL 

Số lượng 

trung bình tin, 

bài PBGDPL 

hàng năm 

được cập nhật 

trên 

Cổng/Trang 

thông tin điện 

tử của cơ 

quan, địa 

phương 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm 

Thống kê Chuyên 

trang, chuyên mục về 

pháp luật trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng (đề 

nghị nêu rõ số lượng, 

tên chuyên trang, 

chuyên mục trên báo 

viết, báo điện tử, 

kênh sóng phát 

thanh, truyền hình) 

Số lượng 

các văn bản, 

tài liệu 

được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 
Đã xây 

dựng 

Chưa 

xây 

dựng 

Tổng số 

Trong đó: Số 

lượng tài liệu 

đăng tải trên 

Internet 

- Tuyên truyền 

thông qua nhóm 

zalo, qua điện 

thoại thông minh; 

thực hiện thủ tục 

hành chính trên 

cổng dịch vụ 

công trực tuyến 

mức độ 3,4. 

- Mô hình tổ 

truyên truyền 

PBGDPL ở 75 

khu dân cư. 

- Hội Luật gia 

huyện thực hiện 

công tác Phổ biến 

Đã triển 

khai 

trên địa 

bàn 

huyện 

hiện có 

35 

nhóm 

zalo, cụ 

thể.  

 

42 36 28  
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Hình thức 

PBGDPL có 

hiệu quả đang 

triển khai 

thực hiện 

Việc xây dựng, 

vận hành 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL 

Số lượng 

trung bình tin, 

bài PBGDPL 

hàng năm 

được cập nhật 

trên 

Cổng/Trang 

thông tin điện 

tử của cơ 

quan, địa 

phương 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm 

Thống kê Chuyên 

trang, chuyên mục về 

pháp luật trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng (đề 

nghị nêu rõ số lượng, 

tên chuyên trang, 

chuyên mục trên báo 

viết, báo điện tử, 

kênh sóng phát 

thanh, truyền hình) 

Số lượng 

các văn bản, 

tài liệu 

được dịch 

ra tiếng dân 

tộc thiểu số 
Đã xây 

dựng 

Chưa 

xây 

dựng 

Tổng số 

Trong đó: Số 

lượng tài liệu 

đăng tải trên 

Internet 

giáo dục pháp luật 

trong trong cộng 

đồng dân cư4 
 

6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (Nếu có)  

Giai đoạn 

Tên mô 

hình/biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể  

tổ chức 

PBGDPL 

Mô tả khái 

quát cách 

thức thực 

hiện 

PBGDPL 

cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm 

Việc đánh 

giá, giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh phí 

thực hiện 

(hàng năm 

hoặc theo 

hoạt động) 

Người thực 

hiện trực 

tiếp (là ai, số 

lượng tham 

gia) 

 

 PBGDPL 

cho đối 

tượng tù 

tha, đặc xá; 

Các đối 

tượng tù tha, 

đặc xá; người 

đang chấp 

Các văn bản 

liên quan đến 

đối tượng 

Tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

Họp tổ 

chức tuyên 

truyền 

NSNN Tuyên truyền viên 

pháp luật và số đối 

tượng trên địa bàn 

Hoạt động 

có hiệu quả 

                                                           
4 Đơn vị huyện Vị Thủy. 



16 
 

Giai đoạn 

Tên mô 

hình/biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể  

tổ chức 

PBGDPL 

Mô tả khái 

quát cách 

thức thực 

hiện 

PBGDPL 

cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm 

Việc đánh 

giá, giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh phí 

thực hiện 

(hàng năm 

hoặc theo 

hoạt động) 

Người thực 

hiện trực 

tiếp (là ai, số 

lượng tham 

gia) 

 

người đang 

chấp hành 

án phạt tù 

nhưng cho 

hưởng án 

treo, cải tạo 

không giam 

giữ 

hành án phạt 

tù nhưng cho 

hưởng án 

treo, cải tạo 

không giam 

giữ, người 

đang bị áp 

dụng biện 

pháp giáo dục 

tại xã, 

phường, 

người có 

nguy cơ vi 

phạm pháp 

luật 

 Tổ tuyên 

truyền, phổ 

biến pháp 

luật trong 

đồng bào 

dân tộc 

Khmer và 

Người dân 

tộc Khmer 

Các văn 

bản liên 

quan đến 

người dân 

tộc 

Tuyên truyền 

viên pháp luật 

Họp tổ chức 

tuyên truyền 

NSNN Tuyên truyền 

viên pháp 

luật và số 

người dân tộc 

trên địa bàn 

Hoạt động 

có hiệu quả 
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Giai đoạn 

Tên mô 

hình/biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể  

tổ chức 

PBGDPL 

Mô tả khái 

quát cách 

thức thực 

hiện 

PBGDPL 

cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm 

Việc đánh 

giá, giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh phí 

thực hiện 

(hàng năm 

hoặc theo 

hoạt động) 

Người thực 

hiện trực 

tiếp (là ai, số 

lượng tham 

gia) 

 

vận động 

không vi 

phạm pháp 

luật tại khu 

vực 1 

 Mô hình 

nông dân 

với pháp 

luật (xã 

Hỏa  Lựu) 

Người dân Các văn 

bản liên 

quan đến 

người dân  

Tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

Họp tổ 

chức tuyên 

truyền 

NSNN Tuyên truyền 

viên pháp 

luật và số 

người dân 

trên địa bàn 

Hoạt động 

có hiệu quả 
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